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Tóm tắt 
Độ êm phẳng của đường may tra khóa là một trong các tiêu chí quan trọng trong việc kiểm tra chất lượng sản 
phẩm, là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Trong quá trình may vải, 
khóa bị co và trượt là các nguyên nhân làm cho đường may không êm phẳng. Bài báo trình bày kết quả nghiên 
cứu ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố chiều dài mũi may, chiều cao trục vít, chiều cao thanh răng đến độ co 
đường may, độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa giọt lệ. Nghiên cứu được thực hiện may trên máy may 
1 kim, sử dụng chân vịt tra khóa trên vải Pe/Co có thành phần 35% polyester và 65% cotton. Kết quả được xử lý 
trên phần mền SPSS 22, thu được mô hình hồi quy tuyến tính đa biến biểu thị quy luật ảnh hưởng của các yếu 
tố nghiên cứu với R2 hiệu chỉnh trên 0,8 và đề xuất được phương án tối ưu nhằm giảm đồng thời độ co đường 
may và độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa giọt lệ là: Chiều dài mũi may 2 mm; chiều cao trục vít  
28 mm; chiều cao thanh răng 1,0 mm.

Từ khóa: Mật độ mũi may; chiều cao trục vít; chiều cao thanh răng.

Abstract  

The smoothness of the zipper seam is one of the important criteria in checking the product quality, which is 
a factor that directly determines the quality and aesthetics of the product. During the process of sewing the 
fabric, the zipper shrinks and slips, which are the reasons for the uneven seam. The article presents the results 
of the study on the simultaneous influence of the factors such as stitch length, screw height, rack height on 
the seam shrinkage, the slippage between the two layers of the zipper seam. The study was carried out on a 
1-needle sewing machine, using a zipper presser foot on Pe/Co fabric with a composition of 35% polyester and 
65% cotton. The results were processed on SPSS 22 software, obtaining a multivariate linear regression model 
representing the influence of the research factors with an adjusted R2 of over 0.8 and proposing the optimal 
solution to simultaneously reduce the seam shrinkage and the slippage between the two layers of the teardrop 
lock seam: Stitch length 2 mm; screw height 28 mm; and gear bar height 1.0 mm.

Key words: Stitch length; screw height; gear bar height.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong sản xuất công nghiệp hàng may mặc, các nhà 
sản xuất thường phải đối mặt với áp lực ngày càng cao 
về việc phải thỏa mãn các yêu cầu ngày càng khắt khe 
về thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm của người tiêu 
dùng. Chất lượng sản phẩm may được quyết định bởi 
nhiều yếu tố như: Kỹ thuật công nghệ, thiết bị, phương 
pháp tổ chức quản lý, con người,… Trong quá trình 
lắp ráp, liên kết các chi tiết sản phẩm luôn đòi hỏi tính 
thẩm mỹ, chất lượng liên kết cao nhằm đảm bảo độ 

bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Đối với các sản 
phẩm may mặc có sử dụng khóa, đường may tra khóa 
cần êm phẳng, không bị co hoặc trượt các lớp trong 
quá trình may. Độ êm phẳng của đường may tra khóa 
là một trong các tiêu chí quan trọng trong việc kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, là yếu tố quyết định trực tiếp 
đến chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài 
nước về ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến độ 
co đường may, độ trượt giữa hai lớp vải.

Tác giả Lã Thị Ngọc Anh đã nghiên cứu ảnh hưởng 
của các yếu tố dài nẹp áo, chiều dài mũi may, độ nén 
chân vịt, độ cao thanh răng đến độ cao sóng khóa nẹp. 

Người phản biện: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ 
                              2. PGS.TS. Bùi Văn Huấn
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Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra chiều dài nẹp áo có ảnh 
hưởng lớn nhất đến cao sóng khóa nẹp [1].

Nghiên cứu [2] phân tích và nghiên cứu ảnh hưởng 
của mật độ mũi may, lực ép chân vịt, chiều cao thanh 
răng đến độ trượt giữa hai lớp vải. Tác giả chỉ ra rằng 
khi tăng lực ép chân vịt và mật độ mũi may, độ trượt 
giữa hai lớp vải giảm. Chiều cao thanh răng tỷ lệ thuận 
với độ trượt giữa hai lớp vải polyester.

Trong nghiên cứu [3] đưa ra kết quả nghiên cứu ảnh 
hưởng của độ vi sai, lực nén chân vịt đến biến dạng 
vải tại vị trí đường may. Khi tăng độ vi sai thì biến dạng 
vải tại vị trí đường may cũng tăng, lực nén chân vịt 
tăng thì vải có xu hướng bị giãn ra.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng vải, loại đường 
may, chỉ may và mật độ mũi may đến độ nhăn đường 
may vải áo sơ mi [6] cho thấy chất lượng vải có ảnh 
hưởng lớn nhất đến độ nhăn đường may, tiếp theo là 
chỉ may, mật độ mũi may và loại đường may ít bị ảnh 
hưởng nhất.

Tác giả Elias Khalil, Md. Solaiman trong nghiên cứu [7] 
đã nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài mũi may đến 
tính chất vật lý và cơ học của vải dệt kim cotton Jersey 
đơn. Kết quả cho thấy: Khi chiều dài mũi may tăng lên, 
các tính chất như độ dày và hệ số độ khít sẽ giảm đối 
với tất cả các cấu trúc, còn độ thoáng khí và khả năng 
thấm nước sẽ tăng lên. 

Nghiên cứu [8] đã nghiên cứu ảnh hưởng của đường 
may đến độ co của vải trong quá trình xử lý hoàn tất 
quần áo denim. Kết quả cho thấy rằng: Sự khác biệt 
có thể đạt tới 57,8% nếu quần áo được xử lý bằng các 
phương pháp hỗn hợp như giặt và xử lý đặc biệt bằng 
hóa chất, độ co do kiểu lắp ráp theo hướng dọc lớn 
hơn theo hướng ngang.

Đã có nhiều nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số 
công nghệ đến độ co, độ trượt đường may. Tuy nhiên, 
chưa có nghiên cứu nào đề cập đến độ co đường may, 
độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa giọt lệ. 
Mục tiêu của nghiên cứu này tập trung nghiên cứu ảnh 
hưởng của các yếu tố chiều dài mũi may, chiều cao 
trục vít, chiều cao thanh răng đến độ co đường may, 
độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa giọt lệ. 
Kết quả nghiên cứu nhằm giảm đồng thời độ co đường 
may và độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa 
giọt lệ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Độ co và độ trượt giữa hai lớp của đường may tra 
khóa giọt lệ là đối tượng nghiên cứu trong bài báo này. 
Các phương án thí nghiệm được thực hiện trên vải dệt 
thoi vân điểm với thành phần Pe/Co 35/65, sử dụng 
đường may 301 liên kết vải và khóa giọt lệ.

- Vải:

+ Thành phần nguyên liệu: 35% polyester và 65% 
cotton.

+ Kiểu dệt: Vân điểm.

+ Mật độ sợi dọc: 520 (sợi/10 cm).

+ Mật độ sợi ngang: 315 (sợi/10 cm).

+ Khổ vải: D = 150 cm.

+ Độ dày: 0,19 mm.

+ Khối lượng vải: 155 g/m2.

- Đường may: Nghiên cứu được thực hiện trên đường 
may 301, sử dụng máy may một kim Juki DDL - 7000A.

Hình 1. Máy may một kim Juki DDL - 7000A

- Chỉ: Chỉ Tiger 100% polyester (60/2) được sử dụng 
trong nghiên cứu. 

- Kim: Sử dụng kim DBx1, cỡ kim 12.

- Thước cặp dùng để đo các thông số kích thước chiều 
dài mẫu thí nghiệm. Giới hạn thước đo từ 0÷100 mm. 
Giá trị khoảng cách mỗi vạch trên thân thước 1 mm 
được xếp 2 bên vạch chuẩn xen kẽ nhau 0,5 mm. Độ 
chính xác của thước cặp: 0,01 mm.

Hình 2. Thước cặp

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của các thông số 
chiều dài mũi may, chiều cao trục vít, chiều cao thanh 
răng đến độ co, độ trượt giữa hai lớp của đường may 
tra khóa giọt lệ.

- Xác định các thông số công nghệ tối ưu để giảm thiểu 
hiện tượng co và trượt giữa các lớp khi may tra khóa 
giọt lệ.

2.3. Thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm với 3 biến đầu vào: Chiều dài 
mũi may (X1), chiều cao trục vít (X2), chiều cao thanh 
răng (X3) và 2 biến đầu ra là độ co đường may (Y1), độ 
trượt giữa 2 lớp (Y2).
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Y1, Y2 được xác định theo công thức:

Y1(%) = "!!"!"
!!

# ∗ 100% 

 
 

Trong đó:

A0: Chiều dài ban đầu của mẫu;

A1: Chiều dài sau khi may của mẫu.

Y2(%) = "!!"!"
!#

# ∗ 100% 

 Trong đó:

B0: Chiều dài ban đầu của mẫu;

B1: Chiều dài của lớp trên (khóa) sau khi may;

B2: Chiều dài của lớp vải dưới sau khi may.

Thí nghiệm được thực hiện trên đường may 301, sử 
dụng khóa giọt lệ size 3. Các mẫu thí nghiệm cắt bằng 
dưỡng, được chuẩn bị sẵn kích thước 24×100 mm, 

sau đó đánh dấu vị trí đo kích thước 200×60 mm, các 
mẫu được cắt cách biên vải ít nhất là 100 mm nhằm 
tách các phần vải bị vặn xoắn. 

Ảnh hưởng của các yếu tố đến độ co đường may, 
độ trượt giữa hai lớp trên và dưới đường may được 
thể hiện qua phương trình hồi quy tuyến tính đa biến:  
Y = f(X1, X2, X3). Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 
22 để phân tích và xử lý số liệu, xác định phương trình 
hồi quy tuyến tính đa biến [4, 5, 9].

Phương án thí nghiệm với các thông số được thể hiện 
ở Bảng 1. Với nghiên cứu này, nhóm tác giả đã căn cứ 
theo đặc điểm của thiết bị may, lựa chọn miền khảo sát 
của chiều dài mũi may trong khoảng (2,0 - 3,0 mm), 
chiều cao trục vít trong khoảng (24 - 32 mm), chiều 
cao thanh răng trong khoảng (0,8 - 1,2 mm). Tiến hành 
thí nghiệm với 3 biến đầu vào, mỗi biến có 3 mức giá 
trị, do đó nghiên cứu xác định được số thí nghiệm cần 
thực hiện là 27 phương án. 

Bảng 1. Các phương án thí nghiệm

TT
X1

(mm)
X2

(mm)
X3

(mm)
Y1

 (%)
Y2

(%)

1 2,0 24 0,8 3,70 2,25
2 2,0 24 1,2 2,95 1,7
3 2,0 24 1,0 2,85 1,55
4 2,0 28 0,8 3,10 2,8
5 2,0 28 1,2 2,50 1,85
6 2,0 28 1,0 2,40 1,8
7 2,0 32 0,8 3,00 3
8 2,0 32 1,2 2,45 2,35
9 2,0 32 1,0 2,30 2,3

10 2,5 24 0,8 4,15 2,5
11 2,5 24 1,2 3,35 1,95
12 2,5 24 1,0 3,20 1,9
13 2,5 28 0,8 3,35 3,05
14 2,5 28 1,2 2,70 2,75
15 2,5 28 1,0 2,60 2,5
16 2,5 32 0,8 3,15 3,15
17 2,5 32 1,2 2,60 2,75
18 2,5 32 1,0 2,55 2,65
19 3,0 24 0,8 4,25 2,55
20 3,0 24 1,2 3,75 2,15
21 3,0 24 1,0 3,65 2,1
22 3,0 28 0,8 3,70 3,1
23 3,0 28 1,2 3,15 2,9
24 3,0 28 1,0 3,10 2,65
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TT
X1

(mm)
X2

(mm)
X3

(mm)
Y1

 (%)
Y2

(%)

25 3,0 32 0,8 3,60 3,45
26 3,0 32 1,2 2,90 3,15
27 3,0 32 1,0 2,80 3,05

Bảng 2. Các hệ số phương trình Y1

Mô 
hình 
Y1

Hệ số không
chuẩn hóa

Hệ số 
chuẩn hóa

t

Sig.
(Ý  

nghĩa 
thống 
kê)

B
(Hệ số hồi 
quy chưa 
chuẩn 
hóa)

Sai  
số 

chuẩn

Beta
(Hệ số hồi 
quy chuẩn 

hóa)

5,698 0,575   9,908 0,000

X1 0,611 0,115 0,482 5,304 0,000

X2 -0,092 0,014 -0,583 -6,413 0,000

X3 -1,542 0,288 -0,487 -5,353 0,000

b. Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến đối với 
độ trượt giữa hai lớp

Phân tích anova cho thấy mô hình hồi quy tuyến đa biến 
đối với độ trượt giữa hai lớp trên và dưới phù hợp do 
mô hình có giá trị sig. của kiểm định F = 0,000 < 0,05 
và biểu đồ Normal P-P Plot (Hình 4) thể hiện các trị số 
quan sát được bám sát vào đường thẳng phương trình 
hồi quy tuyến tính.

Hình 4. Biểu đồ phân phối chuẩn của phần dư  
đối với Y2

Sự có nghĩa của các hệ số trong phương trình Y2 được 
kiểm định qua hệ số sig. của kiểm định t. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
3.1. Phương trình hồi quy thực nghiệm

Kết quả thực hiện từ các phép đo được xử lý trên phần 
mềm SPSS, xác định được phương trình hồi quy thực 
nghiệm về mối quan hệ giữa độ co đường may (Y1) và 
độ trượt giữa hai lớp (Y2) với các biến đầu vào là chiều 
dài mũi may (X1), chiều cao trục vít (X2) và chiều cao 
thanh răng (X3).

a. Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến đối với 
độ co đường may

Mô hình hồi quy tuyến tính đối với độ co đường may có giá trị 
sig. (ý nghĩa thống kê) của kiểm định F = 0,000 < 0,05. Biểu 
đồ Normal P-P Plot (Hình 3) thể hiện các trị số quan 
sát được bám sát vào đường thẳng phương trình hồi 
quy tuyến tính, do vậy mô hình hồi quy tuyến tính đa 
biến Y1 là phù hợp.

Hình 3. Biểu đồ phân phối chuẩn của phần dư  
đối với Y1

Phương trình hồi quy Y1 được xác định:

Y1 = 5,698 + 0,611X1 - 0,092X2 - 1,542X3

R2 = 0,81
(1)

Các hệ số của phương trình Y1 đều có nghĩa do các hệ 
số có sig. của kiểm định t = 0,000 < 0,05 (Bảng 2). Hệ 
số tương quan cho thấy các yếu tố công nghệ nghiên 
cứu có mối quan hệ chặt chẽ với độ co đường may 
khóa kéo trong nghiên cứu này.

Trị số quan sát

Tr
ị s
ố 
m
on

a 
đơ

i

Tr
ị s
ố 
m
on

a 
đơ

i
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Bảng 3. Các hệ số phương trình Y2

Mô 
hình 
Y2

Hệ số không
chuẩn hóa

Hệ số 
chuẩn hóa

t

Sig. (Ý  
nghĩa 
thống 
kê)

B
(Hệ số hồi 
quy chưa 
chuẩn hóa)

Sai số 
chuẩn

Beta
(Hệ số hồi 
quy chuẩn 

hóa)

-0,688 0,566   -1,216 0,236

X1 0,656 0,113 0,508 5,782 0,000

X2 0,103 0,014 0,637 7,252 0,000

X3 -1,292 0,283 -0,400 -4,557 0,000

Các hệ số b1, b2, b3 của phương trình Y2 đều có sig. của 
kiểm định t = 0,000 < 0,05 (Bảng 3). Do đó, các hệ số 
b1, b2, b3 của phương trình Y2 có nghĩa, xác định được 
mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu với Y2. Hệ số b0 
không có nghĩa  do sig. của kiểm định t = 0,236 > 0,05, 
nên có thể loại bỏ hoặc giữa nguyên hệ số b0 trong 
phương trình hồi quy. Hệ số tương quan cho thấy các 
yếu tố công nghệ nghiên cứu có mối quan hệ chặt 
chẽ với độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa  
giọt lệ.

Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến đối với độ trượt:

Y2 = -0,688 + 0,656X1 + 0,103X2 - 1,292X3

R2 = 0,823
(2)

3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến độ co đường 
may và độ trượt giữa hai lớp

a. Ảnh hưởng của các yếu tố đến độ co đường may

Đối với độ co đường may, các biến đều có mối quan hệ 
chặt chẽ với biến phụ thuộc Y1 (Bảng 5). Chiều dài mũi 
may và chiều cao thanh răng có sự tương quan tuyến 
tính chặt chẽ với độ co đường may ở mức tin cậy 95%, 
chiều cao trục vít có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ 
với độ co đường may cao với ở mức tin cậy 99%.

Hệ số tương quan (Bảng 5) cho thấy: Chiều cao trục 
vít có quan hệ tương quan đến độ co đường may nhiều 
nhất, sau đó đến yếu tố chiều cao thanh răng và cuối 
cùng là chiều dài mũi may.

Bảng 5. Hệ số tương quan giữa Y1 với các biến nghiên cứu

TT Y1 X1 X2 X3

Y1

Hệ số tương quan 1 0,482* -0,583** -0,487*

Sig. (2-tailed) 0,011 0,001 0,010

N 27 27 27 27

Ghi chú: 
Ký hiệu ** cho biết các biến có sự tương quan tuyến 
tính ở mức tin cậy đến 99%.
Ký hiệu * cho biết các biến có sự tương quan tuyến 
tính ở mức tin cậy đến 95%.

Theo Bảng 5 và Hình 5, 6, 7 cho thấy độ co đường 
may có quan hệ thuận với chiều dài mũi may, quan hệ 
nghịch với chiều cao trục vít. Đối với chiều cao thanh 
răng: Chiều cao thanh răng tăng từ 0,8÷1,0 mm độ co 
giảm đi nhiều, tiếp tục tăng từ 1,0÷1,2 mm độ co có xu 
hướng tăng lên.

Hình 5. Tác động của X1, X2 lên Y1

Hình 6. Tác động của X1, X3 lên Y1

Hình 7. Tác động của X2, X3 lên Y1

b. Ảnh hưởng của các yếu tố đến độ trượt

Bảng 6 cho thấy các biến đều có mối quan hệ chặt chẽ 
với biến phụ thuộc Y2. Chiều dài mũi may và chiều cao 
trục vít có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ với độ 
trượt giữa hai lớp của đường may ở mức tin cậy 99%, 
chiều cao thanh răng có sự tương quan tuyến tính chặt 
chẽ với độ trượt giữa hai lớp của đường may với ở 
mức tin cậy 95%.
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Yếu tố chiều cao trục vít có quan hệ tương quan đến 
độ trượt nhiều nhất, sau đó đến yếu tố chiều dài mũi 
may và chiều cao thanh răng.

Bảng 6. Hệ số tương quan giữa Y2  với các biến nghiên cứu

TT Y2 X1 X2 X3

Y2

Hệ số tương quan 1 0,508** 0,637** -0,400*

Sig. (2-tailed) 0,007 0,000 0,039

N 27 27 27 27

Độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa giọt lệ 
có quan hệ thuận với chiều dài mũi may và chiều cao 
trục vít. Điều đó được thể hiện cụ thể trong Bảng 6 và 
các biểu đồ ảnh hưởng của các yếu tố X1, X2, X3 đến 
Y2 (Hình 8, 9, 10). 
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Hình 8. Tác động của X1, X2 lên Y2 
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Hình 9. Tác động của X1, X3 lên Y2 
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Hình 10. Tác động của X2, X3 lên Y2

Đối với chiều cao thanh răng: Chiều cao thanh răng 
tăng từ 0,8÷1,0 mm độ trượt giữa hai lớp của đường 
may giảm đi nhiều, tiếp tục tăng từ 1,0÷1,2 mm độ 
trượt có xu hướng tăng lên.

Theo phương trình hồi quy Y1, Y2 cho thấy độ co đường 
may cho kết quả thấp nhất ở phương án số 9 sau đó 
đến phương án số 6; độ trượt giữa hai lớp cho kết thấp 
nhất ở phương án số 6, sau đó đến số 5. Phân tích 
anova sâu trên phần mềm SPSS và căn cứ vào thực 
nghiệm, phương án tối ưu nhằm giảm biến dạng (độ 
co, độ trượt giữa hai lớp) của đường may tra khóa giọt 
lệ là phương án số 6: Chiều dài mũi may 2 mm; chiều 
cao trục vít 28 mm; chiều cao thanh răng 1,0 mm.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu thực nghiệm xác định được ảnh hưởng 
của các yếu tố chiều dài mũi may, chiều cao trục vít, 
chiều cao thanh răng đến độ co đường may và độ 
trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa giọt lệ.

Quá trình xử lý số liệu trên phần mềm SPSS 22, xây 
dựng được các phương trình hồi quy tuyến tính đa 
biến có độ tin cậy cao, hệ số R2 hiệu chỉnh trên 0,8.

Phương trình hồi quy tuyến tính đối với độ co  
đường may:

Y1 = 5,698 + 0,611X1 - 0,092X2 - 1,542X3

Phương trình hồi quy tuyến tính đối với độ trượt giữa 
hai lớp:

Y2 = -0,688 + 0,656X1 + 0,103X2 - 1,292X3

Các yếu tố chiều dài mũi may, chiều cao trục vít, chiều 
cao thanh răng có ảnh hưởng tương tác đồng thời đến 
độ co đường may, độ trượt giữa hai lớp. 

Phương án tối ưu nhằm giảm đồng thời độ co đường 
may và độ trượt giữa hai lớp của đường may tra khóa 
giọt lệ là: Chiều dài mũi may 2 mm; chiều cao trục vít 
28 mm; chiều cao thanh răng 1,0 mm.

Bài báo mới chỉ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng 
của ba yếu tố công nghệ đến biến dạng đường may 
tra khóa giọt lệ trên vải Pe/Co có thành phần 35% 
polyester và 65% cotton. Các nghiên cứu tiếp theo có 
thể tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của nhiều yếu 
tố hơn trên nhiều loại vải khác nhau nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc có sử dụng 
khóa kéo.
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